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Câu 81. Hành vi trái pháp luật là hành vi xâm phạm, gây thiệt hại cho các


A. quan hệ chính trị của nhà nước.


   B. nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

C. hoạt động của các tổ chức, cá nhân.

   D. quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
Câu 82. Theo quy định của pháp luật, việc xử lí người chưa thành niên phạm tội được áp dụng theo nguyên tắc


A. trấn áp bằng bạo lực.
B. đe dọa bức cung.

C. giáo dục là chủ yếu.
D. tăng thêm hình phạt.
Câu 83. Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được bắt người khi người đó đang thực hiện hành vi nào sau đây?


A. Làm nhân chứng cho một vụ án. 

   B. Vận chuyển pháo nổ từ 06 kilôgam trở lên.

C. Công khai đấu giá tài sản cá nhân. 

   D. Tham gia hoạt động tôn giáo. 
Câu 84. Đặc trưng nào sau đây của pháp luật là ranh giới để phân biệt pháp luật với các quy phạm xã hội khác?


A. Tính quyền lực bắt buộc chung.
B. Tính xác định về hình thức.

C. Tính quy phạm phổ biến.
D. Tính xác định về nội dung.
Câu 85. Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về loại tội phạm nào sau đây?


A. Nghiêm trọng do cố ý.
B. Ít nghiêm trọng.

C. Nghiêm trọng do vô ý.
D. Rất nghiêm trọng.
Câu 86. Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của bình đẳng trong kinh doanh là mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau được quyền


A. cạnh tranh lành mạnh.
B. đầu cơ gây rối loạn thị trường. 

C. bảo vệ môi trường.
D. kinh doanh mọi ngành nghề. 
Câu 87. Mọi công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và phải chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật là bình đẳng


A. về lợi nhuận.
B. về quyền và nghĩa vụ.

C. trước nhà nước và xã hội.
D. trước pháp luật.
Câu 88. Năng lực trách nhiệm pháp lí của một người phụ thuộc vào các yếu tố: độ tuổi và tình trạng

A. sức khỏe - tâm lí.
B. sức khỏe - tâm sinh lí.

C. nhận thức - tâm lí.
D. sức khỏe - sinh lí.
Câu 89. Công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tự do tìm kiếm việc làm phù hợp với khả năng của mình là thực hiện 

A. đầu tư kinh tế.
B. nghĩa vụ lao động.

C. quyền quản lí.
D. quyền lao động.
Câu 90. Theo quy định của pháp luật, khi có căn cứ cho rằng bị can gây khó khăn cho việc điều tra, cơ quan nào sau đây có quyền ra lệnh bắt? 


A. Viện kiểm sát nhân dân. 
B. Mặt trận Tổ quốc.

C. Hội đồng nhân dân.
D. Cảnh sát điều tra và Tòa án. 
Câu 91. Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong lĩnh vực chính trị thể hiện ở việc công dân các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều được


A. đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp.

   B. phát triển kinh tế du lịch cộng đồng.

C. bảo tồn trang phục dân tộc.


   D. tổ chức lễ hội truyền thống.
Câu 92. Hình thức thể hiện của pháp luật là các văn bản có chứa 


A. quy phạm pháp luật.
B. quy định bắt buộc.

C. quy tắc chung.
D. chuẩn mực chung.
Câu 93. Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực giáo dục thể hiện ở việc công dân thuộc các dân tộc khác nhau đều được bình đẳng về


A. cơ hội học tập.
B. đời sống xã hội.

C. phát triển văn hóa.
D. phát triển chính trị.
Câu 94. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm hành chính trong trường hợp nào sau đây?


A. Vay tiền không trả.
B. Sử dụng ma túy.

C. Thường xuyên đi làm muộn.
D. Mua bán nội tạng người.
Câu 95. Cặp câu nào sau đây không thể hiện nội dung bình đẳng giữa cha mẹ và con?

A. Đói lòng ăn hột chà là/Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng.

B. Trăng khuya trăng rụng xuống cầu/Vì con cha mẹ dãi dầu nắng mưa.

C. Mẹ già ở túp lều tranh/Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con.

D. Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng/Con nuôi cha mẹ kể tháng, kể ngày.
Câu 96. Việc làm nào sau đây là thực hiện đúng nghĩa vụ của các chủ thể sản xuất kinh doanh?

A. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa.
B. Gian lận trong việc nộp thuế.

C. Đối xử công bằng với nhân viên.
D. Chủ động mở rộng quy mô.
Câu 97. Trong nền kinh tế thị trường, nếu công nghệ và kĩ thuật chưa được ứng dụng phổ biến thì năng suất lao động thấp và chi phí lao động sản xuất ra hàng hoá tăng điều đó dẫn đến lượng cung hàng hóa thay đổi như thế nào sau đây?


A. Cung không đổi.
B. Cung bằng cầu.
C. Cung giảm xuống.
D. Cung tăng lên.
Câu 98. Quá trình sản xuất bao gồm các yếu tố nào sau đây?

A. Sức lao động và tư liệu lao động.

   B. Tư liệu lao động và đối tượng lao động.

C. Sức lao động và tư liệu sản xuất.

   D. Tư liệu lao động và công cụ lao động. 
Câu 99. Anh V bán mảnh đất được 2 tỉ đồng. Vào ngày vía thần tài, anh mua vàng hết 500 triệu đồng, 500 triệu trả nợ, 900 triệu đầu tư kinh doanh quần áo, 100 triệu biếu bố mẹ dưỡng già. Số tiền nào sau đây của anh V đã thực hiện chức năng phương tiện lưu thông và cất trữ?

A. 01 tỉ đồng.
B. 02 tỉ đồng.
C. 1,5 tỉ đồng.
D. 1,4 tỉ đồng.
Câu 100. Nội dung nào sau đây không thuộc quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân?


A. Không ai được làm thiệt hại tới danh dự và uy tín của người khác.

B. Không ai được xâm phạm tới danh dự, nhân phẩm của người khác.

C. Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác.

D. Không ai được xâm phạm tới bí mật đời tư của người khác.
Câu 101. Nhà nước luôn quan tâm đầu tư phát triển kinh tế đối với tất cả các vùng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm khắc phục


A. trình độ phát triển quá thấp của một số dân tộc.

B. khoảng cách về trình độ phát triển xã hội giữa các dân tộc.

C. sự phân hóa giàu nghèo giữa các dân tộc.

D. sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc.
Câu 102. Bất kì ai cũng có quyền bắt người trong trường hợp người đó


A. chưa thực hiện hành vi phạm tội.

   B. phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

C. chuẩn bị thực hiện tội phạm nghiêm trọng.
   D. đang thực hiện hành vi phạm tội.
Câu 103. Tác động tiêu cực của quy luật giá trị đối với sản xuất và lưu thông hàng hóa là làm

A. năng suất lao động tăng lên.
B. tổ chức độc quyền phát triển.

C. phân hóa giàu nghèo gia tăng.
D. tình trạng lạm phát xuất hiện.
Câu 104. Theo quy định của pháp luật, việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, tôn giáo và


A. năng lực, trách nhiệm pháp lí.
B. giới tính, địa vị.

C. thu nhập, độ tuổi.
D. giới tính, độ tuổi.
Câu 105. Lao động nam và lao động nữ không được bình đẳng ở nội dung nào sau đây?

A. Làm mọi công việc.
B. Hưởng bảo hiểm.

C. Độ tuổi tuyển dụng.
D. Tiêu chuẩn tuyển dụng.
Câu 106. Công dân sử dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?


A. Ủy quyền bầu cử.
B. Tiêu thụ hàng giả.

C. Giải cứu đồng phạm.
D. Đăng kí kinh doanh.
Câu 107. Cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ của anh H thường xuyên xả trực tiếp chất thải ra môi trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước và canh tác nông nghiệp của bà con trong vùng. Sau khi xem xét, cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tạm đình chỉ hoạt động để khắc phục hậu quả nên được bà con đánh giá cao. Việc xử phạt của cơ quan chức năng đã thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?


A. Tính quy phạm phổ biến.


   B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.

C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

   D. Tính quyền lực bắt buộc chung.
Câu 108. Hành vi vi phạm pháp luật với tính chất, mức độ, hoàn cảnh như nhau thì từ người giữ chức vụ trong chính quyền đến người lao động bình thường đều phải chịu trách nhiệm pháp lí


A. không giống nhau.
B. khác nhau.

C. như nhau.
D. bằng nhau. 
Câu 109. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc

A. dân chủ, công bằng, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

B. dân chủ, công bằng, bình đẳng, không phân biệt đối xử.

C. dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.

D. tự do, tự nguyện, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
Câu 110. Chung cư Y đang được xây dựng do ông Q là chủ đầu tư, ông P là chủ thầu xây dựng, anh T là trưởng nhóm thi công và anh B, anh C là công nhân. Vì ông Q trì hoãn việc chi trả tiền công như đã thỏa thuận từ trước nên ông P đã giảm bớt chi phí mua vật liệu bằng cách chỉ đạo anh T không mua bạt che chắn công trình. Khi anh B và anh C thi công đã vô ý để rơi vật liệu xây dựng làm một người tham gia giao thông bị thương nhẹ phải vào viện sơ cứu. Sau phản ánh của người dân, cơ quan chức năng đã kiểm tra quá trình thi công thì ông Q và ông P không xuất trình được giấy phép xây dựng. Ông Q và ông P cùng phải chịu những trách nhiệm pháp lí nào sau đây?


A. Kỉ luật và hành chính.
B. Hình sự và kỉ luật.

C. Hành chính và hình sự.
D. Hành chính và dân sự. 
Câu 111. Phát hiện B lẻn vào nhà mình bắt trộm chó, ông T đã hô hoán người dân xung quanh đuổi bắt. Sau khi bắt được B, ông T cùng anh S và anh N, hàng xóm, rất tức giận vừa chửi mắng vừa đánh B bị thương tích 2%. Bà G, vợ ông T, bắt B quỳ trước mặt mọi người để nhận lỗi. Chị V lấy điện thoại phát trực tiếp trên mạng những hình ảnh đó. Sau khi bình tĩnh trở lại, bà G khuyên chồng giải B lên trụ sở công an, nhưng do quá tức giận ông T không nghe và bắt bà G giam B ở nhà kho, bỏ đói đến ngày hôm sau khiến B phải đi cấp cứu. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm và danh dự của công dân?


A. Chị V, ông T và bà G.
B. Anh S, anh N và ông T.

C. Chị V và anh S.
D. Bà G và ông T.
Câu 112. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh H, một thanh niên người dân tộc thiểu số được nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng để phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng. Sau 3 năm triển khai dự án, mô hình của anh H đã mang lại thu nhập cho gia đình và các hộ dân trong bản. Thấy anh H là thanh niên có khát vọng, Ủy ban nhân dân huyện đã đề cử anh đi học đại học theo chế độ cử tuyển. Nhận thấy đây là cơ hội để nâng cao trình độ và có thể góp phần giúp địa phương nhiều hơn nên anh đã đồng ý. Anh H được nhà nước đảm bảo quyền bình đẳng trong các lĩnh vực nào sau đây?


A. Văn hóa - chính trị.
B. Kinh tế - giáo dục.

C. Kinh tế - chính trị.
D. Chính trị - giáo dục.
Câu 113. Bà K và ông H có bốn người con là chị T, M, N và anh X. Sau khi chồng mất, bà K họp gia đình và tuyên bố cho anh X toàn bộ căn nhà ngoài mặt phố, còn căn nhà trong làng cho chị T mượn để ở vì vợ chồng chị đã li hôn. Sau một thời gian ở nhờ nhà mẹ đẻ, chị T bàn với M và N yêu cầu mẹ phải chia căn nhà làm ba cho mỗi chị em một phần. Bà K không đồng ý nên bốn mẹ con mâu thuẫn gay gắt với nhau. Một tuần sau, ba chị em bàn bạc phân công nhiệm vụ. Chị N đi mua xăng, chị M đi đón bà K rồi tất cả cùng vào nhà trong nơi chị T đang ở. Tại đây, bốn mẹ con lại tranh luận tiếp về việc phân chia tài sản. Bà K vẫn nhất quyết không đồng ý. Bức xúc, chị M đã đổ can xăng xuống sàn nhà và châm lửa đốt. Cả bốn mẹ con cùng bị bỏng và được người dân đưa đi cấp cứu. Sau 5 ngày điều trị, chị M do bị bỏng nặng nên không qua khỏi. Những ai sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự?


A. Chị M và chị N. 
B. Chị T và chị N.

C. Anh X, chị M và bà K.
D. Chị M, chị N và chị T.
Câu 114. Chị H được bố mẹ cho 100 triệu đồng và 10 chỉ vàng để làm của hồi môn. Sau khi kết hôn, chị bán hết số vàng để góp vốn cùng anh V (chồng chị) mua ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Việc kinh doanh thuận lợi nên vợ chồng anh chị đã mua được một căn hộ. Vào dịp tết, chị đã mua xổ số và trúng giải trị giá 60 triệu đồng. Tài sản nào sau đây thuộc sở hữu riêng của chị H?


A. 160 triệu đồng.
B. 100 triệu và 10 chỉ vàng.

C. 100 triệu đồng.
D. Ô tô và căn hộ.
Câu 115. Anh N là nhân viên bưu chính đã liên lạc với khách hàng là anh K để giao bưu phẩm. Vì đang đi vắng nên anh K nhờ anh N giao bưu phẩm cho chị Y là hàng xóm nhận hộ. Khi sang nhà chị Y để nhận lại bưu phẩm, anh K phát hiện chị Y đã mở bưu phẩm của mình ra xem nên rất tức giận và vô ý đẩy chị Y ngã khiến chị bị thương. Chị Y đã bị vi phạm quyền nào sau đây của công dân? 


A. Được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

   B. Bất khả xâm phạm về thân thể.

C. Bất khả xâm phạm về địa vị. 


   D. Được bảo đảm bí mật thư tín, điện tín. 
Câu 116. Theo quy định của pháp luật, người chồng thường xuyên đánh chửi và khinh thường vợ vì vợ không làm ra tiền mà chỉ ở nhà nội trợ và chăm sóc con cái là vi phạm quyền tự do cơ bản nào của công dân và ở lĩnh vực nào sau đây? 


A. Bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe/ Hôn nhân và gia đình.

B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự nhân phẩm/ Nhân thân giữa vợ và chồng.

C. Được bảo hộ về tính mạng sức khỏe, danh dự và nhân phẩm/ Hôn nhân và gia đình. 

D. Bất khả xâm phạm về thân thể/ Giúp đỡ nhau cùng phát triển.
Câu 117. Do kinh doanh thua lỗ, anh D đã đề nghị chị H cầm cố ngôi nhà mà bố mẹ chị để lại cho chị sau khi qua đời nhưng chị không đồng ý. Vốn có định kiến với chị H, cùng với việc kinh doanh của anh D gặp khó khăn, bà M (mẹ anh D) đã tung tin chị H có quan hệ bất chính với một đồng nghiệp cùng công ty rồi ép con trai ly hôn nhưng anh D từ chối. Trong một lần đi dự hội nghị khách hàng, anh K, em trai anh D vô tình bắt gặp chị H đang dự tiệc cùng với anh Q giám đốc. Vốn nghi ngờ từ trước, anh K đã lăng mạ, sỉ nhục chị H và anh Q rồi gọi điện cho vợ anh Q là chị T đến hội nghị. Do ghen tuông nên chị T đã lao vào đánh chị H đồng thời mắng chửi anh Q và yêu cầu anh đuổi việc chị H. Những ai sau đây đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Bà M, chị T và anh K.
B. Chị T, anh D và anh K.

C. Anh D, chị H và bà M.
D. Anh K, bà M và anh Q.
Câu 118. Hai cửa hàng kinh doanh thuốc tân dược của anh P và anh K cùng bí mật bán thêm thực phẩm chức năng ngoài danh mục được cấp phép. Trước đợt kiểm tra định kì, anh P đã nhờ chị S chuyển mười triệu đồng cho ông H trưởng đoàn thanh tra liên ngành để ông bỏ qua chuyện này. Vì vậy, khi tiến hành kiểm tra hai quầy thuốc trên, ông H chỉ lập biên bản xử phạt cửa hàng của anh K, còn ông M cán bộ phòng cháy chữa cháy đã xử phạt 2 cửa hàng về hành vi chưa đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Ông H thực hiện chưa đúng hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây?


A. Tuân thủ quy tắc.
B. Áp dụng pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.
D. Phổ biến pháp luật.
Câu 119. Vợ chồng chị M, anh P có con trai 8 tuổi là cháu H. Anh Q, anh N là nhân viên của một công ty nhà nước, anh N là anh họ của chị M. Một lần, được chị M nhờ trông giữ cháu H là bạn cùng lớp với con trai mình, anh Q đã đưa con trai và cháu H đến phòng điều hành hệ thống điện trong ca trực của mình. Vì tò mò, cháu H bật công tắc điện làm hỏng một hệ thống máy sản xuất nên anh Q đã đến gặp chị M yêu cầu bồi thường. Bức xúc vì chị M tránh mặt, anh Q đã liên tục gọi điện thoại nhằm gây sức ép với chị M. Biết được thông tin từ vợ, anh P là lao động tự do đã tự ý nghỉ làm và nhờ anh N đến nhà anh Q để giúp mình hòa giải. Nhận được điện thoại của anh P, anh N vội vàng bỏ ca trực để cùng anh P đến nhà anh Q. Tại đây, do anh Q không đồng ý với mức bồi thường nên hai bên đã xảy ra xô xát, anh N và anh P vô ý làm hỏng một số tài sản của gia đình anh Q. Những ai sau đây vừa phải chịu trách nhiệm dân sự vừa phải chịu trách nhiệm kỉ luật?


A. Anh P và anh N.
B. Anh Q và anh N.
C. Anh Q và anh P.
D. Chị M và anh Q.
Câu 120. Anh H và chị K sống với nhau không có hôn thú đã được 1 năm. Do thường xuyên bị anh H đánh đập, chị K đã về nhà bố mẹ đẻ là ông G, bà Y xin ở tạm. Nhưng bị ông G, bà Y đuổi đi vì trước nay ông bà phản đối việc chị K sống chung với anh H. Hôm sau, anh H cầm dao xông vào nhà ông G để đe dọa. Quá hoảng sợ, bà Y chạy vội ra vườn và ngã đập đầu vào tường rào dẫn đến chấn thương sọ não. Ông G chạy vào bếp vớ được cây gậy sắt xông ra đánh vào lưng anh H. Bị đánh bất ngờ, anh H quay lại chửi rủa rồi cầm dao đuổi chém ông G. Biết không đánh lại được H nên ông chạy sang hàng xóm kêu cứu. Đúng lúc đó, con trai ông G là anh T về nhà, vớ được cây gậy ông G đưa cho liền đập một gậy vào đầu khiến anh H ngất tại chỗ. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe vừa vi phạm bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?


A. Ông G, bà Y và anh T.
B. Anh H, anh T và ông G.

C. Chỉ mình ông G.
D. Chị K, anh H và ông G.
------ HẾT ------
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